
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
PHÒNG QLĐT&CTSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 15DKT2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 217340301040 Nguyễn Thị Huyền Anh 11/05/2003 Nữ
2 217340301042 Nguyễn Thị Phương Duy 25/02/2003 Nữ
3 217340301044 Đỗ Minh Hiện 19/05/2003 Nam
4 217340301045 Hồ Minh Hiếu 22/12/2003 Nam
5 217340301048 Trần Tuyết Hương 09/04/2003 Nữ
6 217340301049 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 11/02/2003 Nữ
7 217340301053 Ngô Kim Ngân 12/12/2003 Nữ
8 217340301054 Phan Thị Yến Nhi 21/01/2003 Nữ
9 217340301058 Võ Quốc Phát 29/12/2003 Nam

10 217340301059 Phan Trúc Phương 14/07/2003 Nữ
11 217340301060 Nguyễn Mộng Quỳnh 04/07/2003 Nữ
12 217340301061 Nguyễn Ngọc Quý 19/02/2003 Nữ
13 217340301062 Bùi Ngọc Sang 20/08/2000 Nam
14 217340301063 Hồng A Sướng 29/11/2000 Nam
15 217340301064 Trần Kim Thanh 10/11/2003 Nữ
16 217340301065 Lê Thị Thu Thảo 23/06/2003 Nữ
17 217340301066 Phan Thị Thảo 01/01/2003 Nữ
18 217340301067 Lâm Anh Thư 17/10/2003 Nữ
19 217340301068 Nguyễn Anh Thư 23/08/2003 Nữ
20 217340301069 Phạm Nguyễn Uyên Thư 28/08/2003 Nữ
21 217340301070 Nguyễn Thị Huyền Thoại 23/11/2003 Nữ
22 217340301076 Trần Hải Dương 25/07/2003 Nam
23 217340301080 Nguyễn Tuyết Nhi 09/04/2003 Nữ

Danh sách có 23 sinh viên./.


